3

MỤC LỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Toán 1
	Đỗ Đình Hoan
	SGK 01-15
	15

	2
	Tiếng việt tập 1
	Đặng Thị Lanh
	SGK 01-10
	10

	3
	Tiếng việt tập 2
	Đặng Thị Lanh
	SGK 01-12
	12

	4
	Tự nhiên xã hội 1
	Bùi Phương Nga
	SGK 01-10
	10

	5
	Tập bài hát
	Hoàng Long
	SGK 01-10
	10

	6
	Vở tập vẽ
	Nguyễn Quốc Toản
	SGK 01-10
	10

	7
	Tập viết 1
	Đặng Thị Lanh
	SGK 01-8
	8

	8
	Tập viết 2
	Đặng Thị Lanh
	SGK 01-8
	8

	9
	An toàn giao thông
	Bộ GD&ĐT
	SGK 01-10
	10

	
	
	
	
	93















MỤC LỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 
(Theo chương trình giáo dục phổ thông mới)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả 
(Bộ sách)
	Mã
	Số bản

	1
	Toán
	Cánh diều
	SGK 01-15
	15

	2
	Tiếng Việt (tập 1)
	Cánh diều
	SGK 01-28
	28

	3
	Tiếng Việt (tập 2)
	Cánh diều
	SGK 01-28
	28

	4
	Tự nhiên và xã hội
	Cánh diều
	SGK 01-15
	15

	5
	Đạo đức
	Cánh diều
	SGK 01-15
	15

	6
	Âm nhạc
	Cánh diều
	SGK 01-20
	20

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	Cánh diều
	SGK 01-15
	15

	8
	Mĩ thuật
	Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
	SGK 01-05
	5

	9
	Giáo dục thể chất
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	SGK 01-05
	5

	10
	Tiếng Anh
	I Learn Smart Start
	SGK 01-05
	5

	11
	Tài liệu giáo dục an toàn giao thông
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	SGK 01-20
	20

	12
	Vở bài tập Toán (tập 1)
	Cánh diều
	SGK 01-14
	14

	13
	Vở bài tập Toán (tập 2)
	Cánh diều
	SGK 01-14
	14

	14
	Vở bài tập mĩ thuật
	Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
	SGK 01-14
	14

	15
	Luyện viết (tập 1)
	Trần Thị Hiền Lương
	SGK 01-13
	13

	16
	Luyện viết (tập 2)
	Trần Thị Hiền Lương
	SGK 01-13
	13

	17
	Luyện viết (tập 1)
	Cánh diều
	SGK 01-15
	15

	18
	Luyện viết (tập 2)
	Cánh diều
	SGK 01-15
	15

	
	
	
	
	269





MỤC LỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Toán 2
	Đỗ Đình Hoan
	SGK01-10
	10

	2
	Tiếng việt tập 1
	Nguyễn Minh Thuyết
	SGK01-10
	10

	3
	Tiếng việt tập 2
	Nguyễn Minh Thuyết
	SGK01-10
	10

	4
	Tự nhiên xã hội 2
	Bùi Phương Nga
	SGK01-10
	10

	5
	Tập bài hát
	Hoàng Long
	SGK01-7
	7

	6
	Vở tập vẽ
	Nguyễn Quốc Toản
	SGK01-7
	7

	7
	Tập viết tập 1
	Bộ GD&ĐT
	SGK01-10
	10

	8
	Tập viết tập 2
	Bộ GD&ĐT
	SGK01-10
	10

	9
	An toàn giao thông
	Bộ GD&ĐT
	SGK01-10
	10

	10
	Thực hành thủ công
	Bộ GD&ĐT
	SGK01-9
	9

	
	
	
	
	144














MỤC LỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2
(Theo chương trình giáo dục phổ thông mới)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả 
(Bộ sách)
	Mã
	Số bản

	1
	Toán (tập 1)
	Cánh diều
	SGK 01-15
	15

	2
	Toán (tập 2)
	Cánh diều
	SGK 01-15
	15

	3
	Tiếng Việt (tập 1)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	SGK 01-15
	15

	4
	Tiếng Việt (tập 2)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	SGK 01-15
	15

	5
	Tự nhiên và xã hội
	Cánh diều
	SGK 01-15
	15

	6
	Đạo đức
	Cánh diều
	SGK 01-15
	15

	7
	Âm nhạc
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	SGK 01-08
	8

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	SGK 01-15
	15

	9
	Mĩ thuật
	Chân trời sáng tạo
	SGK 01-07
	7

	10
	Giáo dục thể chất
	Cánh diều
	SGK 01-07
	7

	11
	Tiếng Anh
	I Learn Smart Start
	SGK 01-05
	5

	12
	Bài tập Tiếng Anh
	I Learn Smart Start 
	SGK 01-05
	5

	13
	Tiếng Anh
	
	SGK 01-05
	5

	14
	Bài tập Tiếng Anh
	
	SGK 01-05
	5

	15
	Tài liệu giáo dục an toàn giao thông
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	SGK 01-20
	20

	16
	Tập viết (tập 1)
	Trần Thị Hiền Lương
	SGK 01-15
	15

	17
	Tập viết (tập 2)
	Trần Thị Hiền Lương
	SGK 01-15
	15

	18
	Vở bài tập mĩ thuật 
	Chân trời sáng tạo
	SGK 01-07
	7

	19
	Vở bài tập Toán (tập 1)
	Cánh diều
	SGK 01-14
	14

	20
	Vở bài tập Toán (tập 2)
	Cánh diều
	SGK 01-14
	14

	
	
	
	
	232





MỤC LỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Toán 3
	Đỗ Đình Hoan
	SGK01-10
	10

	2
	Tiếng việt tập 1
	Nguyễn Minh Thuyết
	SGK01-10
	10

	3
	Tiếng việt tập 2
	Nguyễn Minh Thuyết
	SGK01-10
	10

	4
	Tự nhiên xã hội 3
	Bùi Phương Nga
	SGK01-10
	10

	5
	Tập bài hát
	Hoàng Long
	SGK01-10
	10

	6
	Vở tập vẽ
	Nguyễn Quốc Toản
	SGK01-7
	7

	7
	Tập viết tập 1
	Trần Mạnh Hưởng
	SGK01-10
	15

	8
	Tập viết tập 2
	Trần Mạnh Hưởng
	SGK01-10
	15

	9
	An toàn giao thông
	Bộ GD&ĐT
	SGK01-10
	15

	10
	Cùng học tin học quyển 1
	Nguyễn Khắc Huy
	SGK01-5
	5

	
	
	
	
	107














MỤC LỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3
(Theo chương trình giáo dục phổ thông mới)
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả 
(Bộ sách)
	Mã
	Số bản

	1
	Toán (tập 1)
	Cánh diều
	SGK 01-12
	12

	2
	Toán (tập 2)
	Cánh diều
	SGK 01-12
	12

	3
	Tiếng Việt (tập 1)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	SGK 01-12
	12

	4
	Tiếng Việt (tập 2)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	SGK 01-12
	12

	5
	Tự nhiên và xã hội
	Cánh diều
	SGK 01-12
	12

	6
	Đạo đức
	Cánh diều
	SGK 01-12
	12

	7
	Âm nhạc
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	SGK 01-07
	7

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	SGK 01-12
	12

	9
	Công nghệ
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	SGK 01-12
	12

	10
	Mĩ thuật
	Chân trời sáng tạo
	SGK 01-07
	7

	11
	Vở bài tập mĩ thuật
	Chân trời sáng tạo
	SGK 01-07
	7

	12
	Giáo dục thể chất
	Cánh diều
	SGK 01-07
	7

	13
	Tin học
	Cánh diều
	SGK 01-07
	7

	14
	Tiếng Anh (tập 1)
	Global Sucess
	SGK 01-07
	7

	15
	Tiếng Anh (tập 2)
	Global Sucess
	SGK 01-07
	7

	16
	Bài tập Tiếng Anh
	Global Sucess
	SGK 01-07
	7

	17
	Vở bài tập Toán (tập 1)
	Cánh diều
	SGK 01-12
	12

	18
	Vở bài tập Toán (tập 2)
	Cánh diều
	SGK 01-12
	12

	19
	Tập viết (tập 1)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	SGK 01-12
	12

	20
	Tập viết (tập 1)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	SGK 01-12
	12

	21
	Tài liệu giáo dục an toàn giao thông
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	SGK 01-20
	20

	
	
	
	
	220




MỤC LỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Toán 4
	Đỗ Đình Hoan
	SGK01-10
	10

	2
	Tiếng việt tập 1
	Nguyễn Minh Thuyết
	SGK01-10
	10

	3
	Tiếng việt tập 2
	Nguyễn Minh Thuyết
	SGK01-10
	10

	4
	Lịch sử và địa lý 4
	Nguyễn Anh Dũng
	SGK01-15
	15

	5
	Khoa học 4
	Bùi Phương Nga
	SGK01-15
	15

	6
	Âm nhạc 4
	Hoàng Long
	SGK01-15
	15

	7
	Kĩ thuật 4
	Đoàn Chi
	SGK01-17
	17

	8
	Mĩ thuật 4
	Nguyễn Quốc Toản
	SGK01-7
	7

	9
	Vở tập vẽ 4
	Nguyễn Quốc Toản
	SGK01-10
	10

	10
	Đạo đức 4
	Lưu Thu Thủy
	SGK01-15
	15

	11
	An toàn giao thông 4
	Bộ GD&ĐT
	SGK01-10
	10

	12
	Cùng học tin học quyển 2
	Nguyễn Khắc Huy
	SGK01-5
	5

	13
	Tài liệu giáo dục an toàn giao thông
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	SGK 01-20
	20

	
	
	
	
	159











MỤC LỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Mã
	Số bản

	1
	Toán 5
	Đỗ Đình Hoan
	SGK01-10
	10

	2
	Tiếng việt tập 1
	Nguyễn Minh Thuyết
	SGK01-10
	10

	3
	Tiếng việt tập 2
	Nguyễn Minh Thuyết
	SGK01-10
	10

	4
	Lịch sử và địa lý 5
	Nguyễn Anh Dũng
	SGK01-15
	15

	5
	Khoa học 5
	Bùi Phương Nga
	SGK01-15
	15

	6
	Âm nhạc 5
	Hoàng Long
	SGK01-7
	7

	7
	Kĩ thuật 5
	Đoàn Chi
	SGK01-12
	12

	8
	Mĩ thuật 5
	Nguyễn Quốc Toản
	SGK01-7
	7

	9
	Vở tập vẽ 5
	Nguyễn Quốc Toản
	SGK01-7
	7

	10
	Đạo đức 5
	Lưu Thu Thủy
	SGK01-15
	15

	11
	Cùng học tin học quyển 3
	Nguyễn Khắc Huy
	SGK01-5
	5

	12
	An toàn giao thông 5
	Bộ GD&ĐT
	SGK01-10
	10

	13
	Tài liệu giáo dục an toàn giao thông
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	SGK 01-20
	20

	
	
	
	
	143












Tổng số đầu sách
	Trang
	Số đầu sách
	Số quyển sách

	1
	9
	93

	2
	18
	269

	3
	10
	144

	4
	20
	232

	5
	10
	107

	6
	21
	220

	7
	13
	159

	8
	13
	143

	9
	
	

	
	
	



